[bookmark: _Toc104800535][bookmark: _Hlk213634585]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa 06 xe ô tô phục vụ chữa cháy & CNCH và 10 xuồng chữa cháy & CNCH do Phòng PC07 quản lý, sử dụng.
- Giá gói thầu: 1.658.458.800 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn, tám trăm đồng), đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.
- Nguồn vốn: Kinh phí UBND Thành phố hỗ trợ năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Quý IV/2025.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng/ Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Tùy chọn mua thêm: Không đề xuất.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở làm việc của Chủ đầu tư hoặc nhà xưởng của đơn vị thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa.
2. Mục tiêu công việc:
Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra và đảm bảo phương tiện hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
[bookmark: _Hlk197311992][bookmark: _Hlk197311734]3.1. Nhà thầu phải cam kết  thông số kỹ thuật của thiết bị/phụ tùng chào thầu phải tương đương hoặc tốt hơn so với thông số kỹ thuật trong E-HSMT theo yêu cầu nêu tại mục này. 
Trong trường hợp, tài liệu chứng minh thiết bị/phụ tùng tốt hơn so với yêu cầu của Chủ đầu tư có ngôn ngữ khác tiếng Việt, Nhà thầu phải đính kèm bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của đơn vị chức năng (tài liệu chứng minh phải có xác nhận của đơn vị chức năng liên quan công bố thiết bị/phụ tùng chào thầu tốt hơn so với yêu cầu của Chủ đầu tư). 
Nhà thầu phải nêu rõ các thông tin liên quan đến thiết bị/phụ tùng chào thầu (Nguồn gốc xuất xứ; Nhãn hiệu; Thông số kỹ thuật (nếu có)  và Năm sản xuất của thiết bị/phụ tùng).
3.2.  Nhà thầu cam kết:
- Cung cấp hàng hoá mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; 
- Thiết bị/phụ tùng thay thế được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng; 
- Có nhà xưởng đáp ứng quy mô của gói thầu - có khả năng lưu giữ 06 xe ô tô và 10 xuồng chữa cháy và CNCH cùng một thời điểm (Cam kết cung cấp Hợp đồng thuê/mượn hoặc giấy tờ tương đương chứng minh khả năng được phép khai thác, sử dụng nhà xưởng của Nhà thầu tại thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Chủ đầu tư).
- Cung cấp tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa, cụ thể:
* Các giấy tờ liên quan đến nhập khẩu thiết bị/hàng hóa: 
Bản sao có xác nhận công chứng viên: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do cơ quan thẩm quyền cấp (của nước xuất khẩu hoặc nước sản xuất); Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) của Nhà sản xuất hàng hóa cấp. 
Bản sao của Nhà thầu hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa cho Nhà thầu: Phiếu đóng gói hàng hóa, Vận tải đơn (nếu có).
* Các giấy tờ liên quan đến các thiết bị/hàng hóa mua trong nước: Bản sao có xác nhận của đơn vị  cung cấp thiết bị/hàng hóa cấp cho Nhà thầu: Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao hàng hóa. 
(Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt của đơn vị có chức năng).
3.3. Nhà thầu phải chào giá bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí liên quan theo quy định hiện hành.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:     
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ

	A. BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CNCH

	1
	FORD TRANSIT 50A 01670 

	1. 
	Đánh bóng bề mặt sơn bên ngoài xe, tẩy ố toàn bộ kính
	Công việc thực hiện:
- Rửa sạch toàn bộ thân xe và kính, loại bỏ bụi bẩn và cặn bám
- Kiểm tra bề mặt sơn, đánh dấu các vết xước, ố mờ và bạc màu
- Sử dụng máy đánh bóng và dung dịch chuyên dụng để đánh bóng lớp sơn ngoài
- Xử lý tẩy ố toàn bộ kính bằng dung dịch chuyên dụng, loại bỏ vết nước, ố mờ
- Đánh bóng lại kính, tạo độ trong suốt và thẩm mỹ
- Kiểm tra độ sáng bóng, đồng đều màu trên toàn bộ bề mặt sơn
- Vệ sinh hoàn thiện toàn bộ xe sau khi đánh bóng
- Đảm bảo bề mặt sơn bóng sáng, kính trong suốt, không còn vết ố
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2. 
	Vệ sinh nội thất, giặt nệm ghế, simili sàn, ốp nhựa, lafon trần, khử mùi hôi bằng máy Ozone
	Công việc thực hiện:
- Tháo rời các vật dụng, thảm sàn và ghế rời trong khoang xe
- Hút bụi toàn bộ nội thất, bao gồm khe ghế, sàn và hốc cửa
- Giặt, vệ sinh nệm ghế bằng dung dịch chuyên dụng
- Vệ sinh simili sàn, ốp nhựa, lafon trần bằng dung dịch tẩy rửa trung tính
- Lau khô và đánh bóng bề mặt nhựa, simili để tăng độ bền và thẩm mỹ
- Khử mùi nội thất bằng máy Ozone, loại bỏ mùi hôi, nấm mốc và vi khuẩn
- Lắp lại toàn bộ ghế và các chi tiết đã tháo rời
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm khoang nội thất sạch sẽ, thoáng mát, không còn mùi hôi
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3. 
	Hóa chất dụng cụ vệ sinh nội thất da ghế, trần xe, ốp nhựa trong cabin , sàn xe, sáp khử mùi hôi
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4. 
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5. 
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ
- Chất liệu: Giấy lọc sợi tổng hợp + cao su chịu dầu
- Công dụng: Lọc sạch cặn bẩn, muội than, tạp chất trong dầu bôi trơn; bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	6. 
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái phải
	- Loại: Chổi gạt mưa kính chắn gió trước
- Chất liệu: Cao su tổng hợp + khung thép sơn tĩnh điện
- Công dụng: Gạt sạch nước mưa, bụi bẩn trên kính chắn gió, giúp người lái quan sát rõ trong mọi điều kiện thời tiết
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	7. 
	Vệ sinh cân chỉnh bố thắng trước sau + tăng thắng tay
	Công việc thực hiện:
- Đưa xe lên cầu nâng và tháo bánh xe trước, sau
- Tháo cụm bố thắng, vệ sinh sạch bụi bẩn, muội và dầu mỡ bám
- Kiểm tra độ mòn của bố thắng, tang trống/đĩa thắng
- Lắp lại bố thắng, cân chỉnh khe hở đều hai bên
- Bổ sung mỡ bôi trơn vào các chốt trượt, bạc dẫn hướng
- Lắp lại cụm thắng và bánh xe, siết chặt bulông đúng mô-men
- Cân chỉnh và tăng thắng tay, bảo đảm hành trình cần thắng chuẩn
- Thử thắng, kiểm tra độ bám, độ êm và cân bằng trước sau
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	8. 
	Hoá chất + dụng cụ vệ sinh thắng
	- Loại: Dung dịch vệ sinh thắng đĩa, dầu mỡ
- Công dụng: Làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn, nhựa bám, hắc ín, cặn bẩn trên thắng đĩa, động cơ và các chi tiết kim loại; bay hơi nhanh, không để lại cặn; an toàn với cao su và nhựa.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	9. 
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh các loại lọc châm thêm dầu nước nhớt
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	10. 
	Thay cụm bơm ga lốc lạnh + đầu bơm ga lạnh
	- Chất liệu: Hợp kim nhôm + thép
- Công dụng: Tạo áp suất, tuần hoàn môi chất lạnh trong hệ thống điều hòa, làm mát khoang xe.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	11. 
	Thay lọc gas máy lạnh
	- Chất liệu: Lõi lọc chuyên dụng
- Công dụng: Lọc sạch tạp chất, bảo vệ hệ thống điều hòa, đảm bảo môi chất lạnh lưu thông hiệu quả.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	12. 
	Thay oring hệ thống gas máy lạnh
	- Loại: O-Ring
- Chất liệu: Cao su Perbunan (NBR 70)
- Công dụng: Làm kín, chống rò rỉ chất lỏng và khí trong các khớp nối
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	13. 
	Thay gas máy lạnh ( 2 dàn lạnh )
	-Là một loại HFC được tạo ra bằng cách trang bị thêm chất làm lạnh R-12.
-Loại gas này thường được sử dụng trong các hệ thống lạnh xe oto ở nhiệt độ trung bình và cao, cũng như trong các hệ thống làm lạnh.
- Bổ sung dầu lạnh giúp hệ thống chạy ổn định, tăng hiệu quả làm lạnh
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	14. 
	Bổ sung dầu lạnh
	- Đảm bảo dầu có thể hoạt động hiệu quả trong hầu hết các điều kiện làm mát, kể cả khi nhiệt độ hệ thống thay đổi nhanh chóng.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	15. 
	Thay van áp ga cao, áp ga thấp
	- Loại: Đầu nối nhanh
- Kích thước: 1/4" FL-M x 16mm
- Chất liệu: Hợp kim thép/nhôm mạ chống ăn mòn
- Công dụng: Kết nối nhanh trong hệ thống điều hòa ô tô, thuận tiện cho việc nạp gas và kiểm tra áp suất
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	16. 
	Gia công bấm ống gas áp cao, áp thấp từ dàn nóng vào dàn lạnh taplo
	Công việc thực hiện:
- Chuẩn bị ống gas đúng loại, kích thước, đầu bấm chính hãng, máy bấm ống, dụng cụ cắt
- Đo chiều dài, cắt thẳng, sạch, loại bỏ bavia để đầu ống nhẵn, không bẹp.
- Lắp đầu bấm đúng vị trí, đảm bảo khớp chuẩn với ống, không lệch.
Căn chỉnh ống trên máy bấm, bấm đủ lực để kín, không bị hư hỏng.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	17. 
	Hóa chất + dụng cụ vệ sinh thông súc hệ thống máy lạnh + thông súc dàn nóng + thông súc dàn lạnh trước sau + các đường ống ga máy lạnh
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	18. 
	Bảo dưỡng, vệ sinh thông súc dàn nóng giải nhiệt gas + hệ thống dàn lạnh trước sau, hệ thống đường ống gas máy lạnh
	Công việc thực hiện:
- Ngắt nguồn điện, kiểm tra tổng thể hệ thống máy lạnh
- Tháo vỏ bảo vệ, vệ sinh bụi bẩn và dị vật bám trên dàn nóng
- Dùng dung dịch chuyên dụng và nước áp lực rửa sạch cánh tản nhiệt dàn nóng
- Vệ sinh dàn lạnh trước và sau, làm sạch bụi bẩn bám trên cánh tản nhiệt
- Thông súc đường ống gas, loại bỏ cặn dầu và tạp chất trong hệ thống
- Kiểm tra van, phớt, co nối, thay thế khi có dấu hiệu rò rỉ
- Hút chân không hệ thống để loại bỏ khí ẩm và tạp chất
- Nạp lại gas lạnh đúng chủng loại và định lượng
- Khởi động hệ thống, kiểm tra áp suất, nhiệt độ và độ lạnh tỏa ra
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu suất giải nhiệt tốt
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	19. 
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo rã đồ cũ , thay thế đồ mới, tháo rã taplo phục vụ sửa chữa, sạc gas, thử xì, cân chỉnh nhiệt độ hệ thống lạnh.
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	20. 
	Gia công sửa chữa biển số trước + bọc meca biển số
	Công việc thực hiện:
- Tháo biển số trước ra khỏi giá đỡ trên xe
- Vệ sinh sạch bề mặt biển số, loại bỏ bụi bẩn, gỉ sét và lớp sơn bong tróc
- Nắn chỉnh, ép phẳng các vị trí cong vênh hoặc móp méo
- Gia công sơn phủ lại bề mặt biển số để bảo đảm rõ chữ, số và tính thẩm mỹ
- Cắt và gia công tấm meca trong suốt theo đúng kích thước biển số
- Bọc meca bảo vệ biển số, cố định chắc chắn
- Lắp lại biển số vào giá đỡ trên xe, cân chỉnh ngay ngắn
- Kiểm tra độ chắc chắn, tính thẩm mỹ và khả năng bảo vệ của lớp meca
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	21. 
	Sửa chữa làm đồng hút móp vè trước trái
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh bề mặt vè trước trái, đánh dấu vị trí móp  
- Dùng thiết bị hút chân không kéo nắn để phục hồi hình dạng ban đầu  
- Gò chỉnh thủ công tại các mép, đường gân để bảo đảm thẳng đều  
- Chà nhám, xử lý chống gỉ, bả matit mỏng và chà phẳng bề mặt  
- Sơn lót, sơn màu đồng bộ với thân xe và phủ bóng hoàn thiện  
- Lắp lại vè trước trái vào vị trí, cân chỉnh khe hở với các chi tiết liên quan  
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bề mặt phẳng, màu sơn đồng đều  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

	22. 
	Sửa chữa làm đồng hút móp cửa cốp sau phải
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh bề mặt cửa cốp sau phải, đánh dấu các vị trí móp  
- Dùng thiết bị hút chân không kéo nắn để phục hồi hình dáng cửa  
- Gò chỉnh các mép và đường gân để bảo đảm thẳng đều  
- Chà nhám, xử lý chống gỉ, bả matit mỏng và chà phẳng bề mặt  
- Sơn lót, sơn màu đồng bộ với thân xe và phủ bóng hoàn thiện  
- Lắp lại cửa cốp sau, cân chỉnh khe hở với thân xe  
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bề mặt phẳng, màu sơn đồng đều  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

	23. 
	Vật tư sơn + công thợ sơn xử lý bề mặt cản trước + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng cản trước
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	24. 
	Vật tư sơn + công thợ sơn xử lý bề mặt vè trước trái + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng vè trước trái
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	25. 
	Vật tư sơn + công thợ sơn xử lý bề mặt cửa cốp sau phải + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng cửa cốp sau phải
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	26. 
	Sửa chữa đèn quay ưu tiên trên mui xe
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm đèn quay ưu tiên ra khỏi mui xe
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, hơi ẩm và cặn bám trong chóa đèn
- Kiểm tra bóng đèn, motor quay, dây dẫn và giắc nối điện
- Gia công hàn lại mối nối điện lỏng, oxy hóa, cháy sém
- Bôi trơn trục quay, bạc đạn để bảo đảm motor quay trơn tru
- Lắp lại cụm đèn lên mui xe, cố định chắc chắn và đấu nối dây điện an toàn
- Cấp nguồn kiểm tra, bảo đảm đèn sáng ổn định, quay đều, tín hiệu rõ ràng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	27. 
	Sửa chữa amply, loa còi hú ưu tiên
	Công việc thực hiện:
- Tháo amply và loa còi hú ưu tiên ra khỏi xe
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, kiểm tra nguồn cấp điện, dây dẫn và giắc nối
- Kiểm tra bo mạch amply, tụ điện, transistor, IC công suất và các mối hàn
- Thay thế linh kiện điện tử hư hỏng, cháy nổ, suy giảm chất lượng
- Kiểm tra loa, màng loa, cuộn dây và nam châm, thay mới các chi tiết hỏng
- Gia công hàn lại mối nối điện bị nứt, oxy hóa
- Lắp ráp hoàn chỉnh amply và loa, cố định chắc chắn các chi tiết
- Kết nối lại hệ thống trên xe, cân chỉnh âm lượng và chế độ còi hú
- Thử tín hiệu, bảo đảm âm thanh rõ, công suất đủ và ổn định
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
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	ISUZU 51F 0317
	

	I. NGOẠI THẤT 
	 

	1
	Gia công bạt thùng xe chất liệu nhựa PVC, màu sắc xanh rêu
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc kích thước thực tế của thùng xe để thiết kế bạt phù hợp
- Chuẩn bị vật liệu nhựa PVC dẻo, chống thấm, chịu nắng mưa
- Cắt tấm bạt theo đúng số đo, chừa mép để may, hàn hoặc ép nhiệt
- Gia công đường viền, mép bạt bằng máy hàn nhiệt hoặc may chỉ chuyên dụng
- Gắn thêm khoen, nút bấm hoặc dây buộc tại các vị trí cố định
- Kiểm tra độ kín, độ bền và khả năng chống nước của bạt
- Lắp bạt phủ thử lên thùng xe, cân chỉnh độ căng và che phủ toàn bộ
- Hoàn thiện các đường may, mép nối và kiểm tra tổng thể
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Gia công móc khóa bạt thùng xe
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc và xác định vị trí lắp móc khóa trên khung thùng xe và mép bạt
- Chuẩn bị vật liệu thép hoặc inox chịu lực để gia công móc khóa
- Cắt, uốn và hàn móc khóa theo đúng kích thước thiết kế
- Gia công bề mặt móc khóa, mài nhẵn, xử lý chống gỉ
- Hàn móc khóa cố định lên khung thùng xe
- Đục lỗ và gia cố mép bạt tại vị trí gắn móc để tránh rách
- Gắn bạt vào móc khóa, kiểm tra độ căng và độ chắc chắn
- Sơn phủ hoặc mạ kẽm móc khóa để tăng độ bền
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bạt phủ căng, không tuột khi vận hành
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Gia công sửa chữa kèo đỡ bạt thùng xe
	Công việc thực hiện:
- Tháo các thanh kèo đỡ bạt bị cong, gãy, rỉ sét ra khỏi thùng xe
- Vệ sinh sạch bề mặt sắt, loại bỏ lớp sơn cũ và gỉ sét
- Kiểm tra độ cong vênh, nứt gãy và mức độ hư hỏng
- Gia công cắt, uốn thanh sắt mới theo đúng kích thước ban đầu
- Hàn cố định lại các mối nối, gia cường tại vị trí chịu lực
- Mài nhẵn, xử lý chống gỉ toàn bộ bề mặt thanh sắt
- Sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn, đồng bộ màu với khung thùng xe
- Lắp lại thanh kèo, cân chỉnh thẳng và chắc chắn
- Kiểm tra khả năng chịu lực và độ ổn định khi phủ bạt
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Gia công đệm mút, thay áo nệm ghế ngồi, mặt tựa lưng thùng chở cán bộ chiến sĩ trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo toàn bộ ghế ngồi và mặt tựa lưng trong thùng xe ra ngoài
- Tháo bỏ lớp áo nệm cũ, kiểm tra tình trạng đệm mút
- Thay thế, gia công mới phần đệm mút bằng mút xốp chất lượng cao, độ đàn hồi tốt
- Cắt, may áo nệm mới bằng simili theo đúng kích thước và màu gốc
- Bọc áo nệm mới vào đệm mút, căng phẳng và cố định chắc chắn
- Lắp lại ghế ngồi và mặt tựa lưng trái, phải vào thùng xe
- Kiểm tra độ êm, độ căng phẳng và tính thẩm mỹ toàn bộ ghế
- Đảm bảo ghế ngồi và mặt tựa lưng bền, êm, đúng tiêu chuẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Gia công cắt ép ván gỗ lót nệm ghế ngồi, ván gỗ mặt tựa lưng thùng chở cán bộ chiến sĩ trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo ghế ngồi và mặt tựa lưng ra khỏi thùng xe
- Tháo bỏ lớp nệm cũ để lộ phần ván gỗ bên trong
- Đo đạc kích thước thực tế của ghế và tựa lưng
- Cắt ván gỗ mới theo đúng quy cách, độ dày phù hợp
- Ép và gia công ván gỗ để bảo đảm độ cứng, phẳng và chịu lực tốt
- Khoan lỗ, gia công mép ván để lắp ghép vừa với khung ghế
- Lắp ván gỗ mới vào vị trí ghế ngồi và tựa lưng
- Phủ lại nệm mút và bọc áo nệm hoàn chỉnh
- Lắp ghế và tựa lưng trái, phải vào thùng xe, cố định chắc chắn
- Kiểm tra độ cứng, độ êm và sự đồng bộ toàn bộ ghế
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Decal theo mẫu qui định  PCCC - Quy cách : Theo kích thước, phong  chữ, màu chữ  qui định của PCCC
	Công việc thực hiện:
- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế decal theo quy định PCCC
- Đo đạc vị trí dán thực tế để xác định kích thước decal
- Thiết kế nội dung decal theo đúng quy cách, phông chữ, màu chữ chuẩn PCCC
- In decal bằng vật liệu PVC, phản quang chuyên dụng, chống nắng mưa
- Cắt decal theo kích thước thiết kế, loại bỏ phần thừa
- Vệ sinh sạch bề mặt vị trí cần dán decal
- Dán decal lên bề mặt, căn chỉnh ngay ngắn, ép sát để không tạo bọt khí
- Kiểm tra tính thẩm mỹ, độ bám dính và độ bền sau khi dán
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	II. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
	 

	1
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ
- Chất liệu: Giấy lọc chuyên dụng + thép
- Công dụng: Lọc sạch cặn bẩn và tạp chất trong dầu bôi trơn, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	3
	Thay nắp két nước động cơ
	- Chất liệu: Thép + cao su chịu nhiệt
- Công dụng: Đậy kín miệng két nước, duy trì áp suất hệ thống làm mát, ngăn rò rỉ nước và kiểm soát nhiệt độ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	4
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái, phải
	- Loại: Cần gạt mưa kính chắn gió
- Chất liệu: Thép + cao su tổng hợp
- Công dụng: Làm sạch bề mặt kính chắn gió, đảm bảo tầm nhìn an toàn khi vận hành xe trong mưa hoặc bụi bẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Gia công cao su tấm lót chân đầu cabin
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc chính xác diện tích sàn khu vực chân đầu cabin
- Chuẩn bị cao su tấm dày, chịu mài mòn và chống trượt
- Cắt cao su theo đúng kích thước, bo tròn các góc cho vừa khít
- Xử lý bề mặt cao su để tăng độ bám, chống trượt
- Đặt và cố định cao su tấm vào vị trí, bảo đảm che phủ toàn bộ khu vực cần lót
- Kiểm tra độ khít, độ êm và khả năng chống ồn, chống rung
- Hoàn thiện, bảo đảm tính thẩm mỹ và bền khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	6
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng đình kỳ, thay thế phụ tùng kiểm tra châm thêm dầu nước nhớt vệ sinh các loại lọc
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	III. PHẦN ĐIỆN  
	 

	1
	Thay bình điện khô 12v75Ah
	- Điện áp: 12V
- Dung lượng: 75Ah
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Gia công bấm cos + thay đoan dây điện nối cọc bình + thay cọc bình điện
	Công việc thực hiện:
- Ngắt nguồn điện, tháo dây nối cọc bình điện cũ ra khỏi bình
- Kiểm tra tình trạng dây dẫn, đo chiều dài đoạn cần thay thế
- Cắt dây điện mới đúng kích thước, bấm cos chắc chắn hai đầu bằng dụng cụ chuyên dụng
- Thay mới cọc bình điện, bảo đảm kích thước phù hợp với cực bình
- Lắp đoạn dây điện mới với cos đã bấm vào cọc bình, siết chặt bulông cố định
- Kiểm tra độ kín, độ chắc chắn của điểm tiếp xúc điện
- Bôi mỡ cách điện chống oxy hóa tại đầu cực bình
- Kết nối lại bình điện, thử khởi động và kiểm tra độ ổn định nguồn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Thay amply, loa phát âm thanh, mic nói, đèn led xanh đỏ trên mui
	- Kích thước: 1200 × 338 × 163 mm
- Điện áp: DC 12V
- Nguồn sáng: LED GEN III 3W công suất cao
- Công nghệ: Thấu kính phản quang (Reflector-optics) tăng hiệu suất ánh sáng
- Màu sắc: Đỏ, Xanh, Hổ phách hoặc Trắng
- Chế độ nháy: 11 kiểu nháy khác nhau
- Chuẩn chống nước/bụi: IP65
- Chứng nhận: ECER65
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Sửa chữa đi gọn lại hệ thống điện đèn tín hiệu xung quang xe, thay các bóng đèn bị đứt
	Công việc thực hiện:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện đèn tín hiệu xung quanh xe
- Tháo các đoạn dây điện lắp đặt lộn xộn, đi lại gọn gàng theo sơ đồ chuẩn
- Vệ sinh giắc cắm, đầu nối, xử lý các mối dây bị oxy hóa, rơ lỏng
- Thay thế các bóng đèn tín hiệu bị đứt, cháy sáng yếu
- Kiểm tra cầu chì, relay và thay mới các chi tiết hỏng
- Cố định dây điện bằng băng keo điện, ống gen
- Lắp ráp hoàn chỉnh, kiểm tra khả năng hoạt động của từng đèn tín hiệu
- Bảo đảm hệ thống điện gọn gàng, an toàn, tín hiệu sáng rõ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Vật tự phục vụ sửa chữa ( băng keo, dây rút, táp điện, dây điện, đầu cos, ống teo,... )
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Thay kính chiếu hậu ngoài trái, loại chữ nhật lớn
	- Loại: Gương chiếu hậu bên hông
- Dòng xe sử dụng: Isuzu NPR, NKR, NKP
- Chất liệu: Kim loại + Nhựa ABS
- Công dụng: Hỗ trợ quan sát, đảm bảo an toàn khi lái xe
- Màu sắc: Đen
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	7
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa thay thế phục tùng, sửa chữa đi lại các các đường dây điện bị mục đứt, thay thế bình điện đo rò đo sạc bình điện
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	IV. PHẦN LY HỢP 
	 

	1
	Thay mâm ép ly hợp
	- Loại: Mâm ép ly hợp
- Chất liệu: Thép chịu nhiệt, độ bền cao
- Công dụng: Tạo lực ép lên đĩa ly hợp, truyền và ngắt mô-men xoắn từ động cơ đến hộp số
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Thay đĩa bố ly hợp
	- Loại: Đĩa ly hợp
- Chất liệu: Thép + bố ma sát chịu nhiệt 
- Công dụng: Truyền mô-men xoắn từ động cơ sang hộp số, giúp xe khởi động và chuyển số êm ái 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Thay bạc đạn bite
	- Chất liệu: Thép chịu lực + vòng bi độ chính xác cao 
- Công dụng: Truyền lực từ bàn đạp ly hợp đến mâm ép, giúp đóng/ngắt ly hợp êm ái, giảm mài mòn chi tiết 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Thay bạc đạn rốn bánh đà
	- Chất liệu: Thép chịu tải, vòng bi bôi trơn kín
- Công dụng: Giúp bánh đà và trục hoạt động ổn định, giảm ma sát và tăng tuổi thọ cụm ly hợp – động cơ 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Thay phốt đuôi cốt máy
	- Loại: Phốt chắn nhớt đuôi cốt máy
- Chất liệu: Cao su chịu dầu, viền thép tăng cứng 
- Công dụng: Ngăn rò rỉ dầu, bảo vệ bạc đạn và trục, tăng độ bền cụm truyền động 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Thay bơm tổng ly hợp
	- Loại: Xi lanh tổng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép, cao su chịu dầu 
- Công dụng: Truyền áp lực dầu từ bàn đạp côn đến xi lanh côn phụ, điều khiển ly hợp hoạt động chính xác 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	7
	Thay bơm con ly hợp
	- Chất liệu: Thân gang/nhôm, ty đẩy thép mạ, phốt cao su chịu dầu thủy lực 
- Công dụng: Truyền lực thủy lực từ xi lanh tổng côn xuống càng côn, hỗ trợ tách và đóng ly hợp 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	8
	Thay dầu ly hợp + xả gió
	- Loại: Dầu thủy lực DOT 4 
- Chất liệu: Hỗn hợp gốc glycol tổng hợp, có phụ gia chống sôi và chống ăn mòn 
- Công dụng: Truyền lực trong hệ thống phanh và ly hợp thủy lực, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ cao, tăng tuổi thọ chi tiết phanh 
- Đáp ứng tiêu chuẩn: SAE J1704, ISO 4925 Class 4, JIS K2233
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	9
	Gia công vớt bánh đà + canh ép cắt ly hợp
	Công việc thực hiện:
- Tháo hộp số và toàn bộ cụm ly hợp ra khỏi động cơ
- Tháo bánh đà và mâm ép ly hợp khỏi trục khuỷu
- Kiểm tra bề mặt bánh đà, mâm ép và đĩa ma sát
- Lắp bánh đà lên máy tiện chuyên dụng, tiến hành vớt bề mặt để loại bỏ xước, cháy hoặc lồi lõm
- Kiểm tra và gia công lại bề mặt mâm ép bảo đảm độ phẳng và độ nhám kỹ thuật
- Lắp lại bánh đà, mâm ép và đĩa ly hợp, siết bulông theo mô-men chuẩn
- Canh chỉnh hành trình ép cắt của bộ ly hợp bằng thước đo chuyên dụng
- Lắp hộp số trở lại, kiểm tra hoạt động của bàn đạp ly hợp
- Thử cắt và vào số, bảo đảm êm, dứt khoát và không trượt
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	10
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa cân chỉnh hệ thống ly hợp, tháo lắp nâng hạ hộp số phục vụ sửa chữa thay thế phụ tùng, cân chỉnh hệ thống ly hợp
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	V. PHẦN SỬA CHỮA VÁ MỤC  
	 

	1
	Sửa chữa làm đồng kéo nắn các chỗ móp thùng xe + cân chỉnh khe hở các chi tiết bị bung lệch, bắt lại các chi tiết bị bung
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ bề mặt thùng xe, đánh dấu các vị trí móp và bung lệch
- Dùng thiết bị kéo nắn chuyên dụng để phục hồi các vị trí móp về hình dáng chuẩn
- Làm đồng thủ công tại các vị trí gân, mép để bảo đảm đường nét thẳng đều
- Cân chỉnh khe hở giữa các chi tiết vỏ thùng, cửa và khung theo tiêu chuẩn
- Bắt lại các chi tiết bị bung bằng bulông, đinh tán, hàn cố định
- Mài nhẵn, xử lý chống gỉ các vết kim loại trần sau khi kéo nắn
- Bả matit mỏng, chà phẳng bề mặt tại các điểm hư hỏng nặng
- Sơn phủ hoàn thiện tại các vị trí đã sửa chữa, đồng bộ với màu gốc
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bề mặt thùng xe phẳng, khe hở đều và chắc chắn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Thay sắt vá mục sàn thùng xe, gia cố trụ ghế gập cán bộ chiến sĩ
	Công việc thực hiện:
- Tháo ghế gập và các chi tiết liên quan ra khỏi sàn thùng xe
- Cắt bỏ phần sắt mục hỏng trên bề mặt sàn và trụ ghế
- Vệ sinh, mài sạch mép khu vực cần thay thế
- Cắt sắt tấm và sắt hộp mới đúng kích thước để vá và gia cố
- Hàn cố định sắt mới vào sàn, hàn gia cường tại vị trí trụ ghế
- Mài nhẵn mối hàn, xử lý chống gỉ bề mặt và sơn phủ bảo vệ
- Lắp lại ghế gập và các chi tiết vào đúng vị trí, siết chặt bulông
- Kiểm tra độ chắc chắn của sàn và trụ ghế sau khi gia cố
- Đảm bảo sàn và ghế vững chắc, an toàn khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Thay sắt vá mục vách hông thùng xe trước
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ vách hông thùng xe trước, đánh dấu vị trí mục hỏng
- Cắt bỏ phần sắt mục, hư hỏng bằng máy cắt chuyên dụng
- Mài sạch mép khu vực cần thay, chuẩn bị bề mặt để hàn
- Cắt sắt tấm mới đúng kích thước hình dạng vị trí cần vá
- Hàn cố định sắt tấm mới vào vách hông, bảo đảm kín và chắc chắn
- Mài nhẵn bề mặt mối hàn, xử lý chống gỉ
- Sơn phủ lớp chống gỉ và sơn hoàn thiện đồng bộ với thùng xe
- Kiểm tra độ phẳng, độ kín và độ chắc chắn sau khi thay vá
- Đảm bảo vách hông thùng xe chắc chắn, không còn chỗ mục hỏng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Gia công tay nắm bửng sau trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo các tay nắm bửng sau cũ, kiểm tra tình trạng hư hỏng, gãy
- Đo đạc kích thước, hình dạng tay nắm theo thiết kế gốc
- Chuẩn bị vật liệu thép, inox chịu lực để gia công tay nắm mới
- Cắt, uốn, hàn và tiện ren để tạo hình tay nắm đúng quy cách
- Mài nhẵn bề mặt, xử lý chống gỉ và gia công thẩm mỹ
- Sơn phủ, mạ kẽm bảo vệ tay nắm tăng độ bền
- Lắp tay nắm mới vào bửng sau trái và phải, siết chặt bulông cố định
- Kiểm tra độ chắc chắn, khả năng vận hành đóng mở bửng
- Đảm bảo tay nắm chắc chắn, an toàn, đúng tiêu chuẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Vật tư phục vụ vá mục đồng sơn (oxy gen, gió đá, đá mài, đá cắt...)
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	VI. PHẦN SƠN CHI TIẾT
	 
	 

	1
	Sơn mới toàn bộ đầu Cabin trong ngoài + vật tư sơn lót + vật tư sơn chính + keo bóng 2K + công thợ sơn xử lý bề mặt toàn bộ cabin xe + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng toàn bộ xe
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	2
	Sơn mới toàn bộ thùng xe trong ngoài + vật tư sơn lót + vật tư sơn chính + keo bóng 2K + công thợ sơn xử lý bề mặt thùng xe + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng toàn bộ xe
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	3
	Sơn phủ gầm xe + nhíp xe + mâm xe + bô xả + khung xương sắt xi
	Vật tư, nhân sự, thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc

	VII. PHẦN THẮNG TRƯỚC SAU  
	 

	1
	Thay cuppen bơm con thắng trước trái, phải
	- Loại: Cuppen bơm con thắng
- Chất liệu: Cao su tổng hợp EPDM, chịu dầu phanh DOT 3, DOT 4 
- Công dụng: Tạo độ kín khít cho cụm xy lanh phanh, ngăn rò rỉ dầu, duy trì áp suất thủy lực ổn định 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Thay cuppen bơm con thắng sau trái, phải
	- Loại: Cuppen bơm con thắng
- Chất liệu: Cao su tổng hợp EPDM, chịu dầu phanh DOT 3, DOT 4 
- Công dụng: Tạo độ kín khít cho cụm xy lanh phanh, ngăn rò rỉ dầu, duy trì áp suất thủy lực ổn định 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Vệ sinh rà xoáy xylanh + piston bơm con thắng trước sau
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm bơm con thắng trước và sau ra khỏi xe
- Tháo rời piston, phớt, lò xo và các chi tiết bên trong
- Vệ sinh sạch dầu cũ, cặn bẩn bám trong lòng xy lanh và trên piston
- Rà xoáy nhẹ lòng xy lanh để loại bỏ vết xước nhỏ, bảo đảm bề mặt nhẵn
- Rà xoáy và đánh bóng piston để phục hồi độ kín và độ trơn tru
- Thay mới phớt, gioăng cao su, lò xo hư hỏng
- Bôi mỡ chuyên dụng, lắp lại piston và các chi tiết vào xy lanh
- Lắp bơm con thắng trở lại xe, bổ sung dầu thắng đúng chuẩn
- Xả gió hệ thống, kiểm tra hành trình và áp lực thắng
- Đảm bảo bơm con thắng kín khít, hoạt động ổn định
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Vệ sinh cân chỉnh bố thắng trước sau + tăng thắng tay
	Công việc thực hiện:
- Đưa xe lên cầu nâng và tháo bánh xe trước, sau
- Tháo cụm bố thắng, vệ sinh sạch bụi bẩn, muội và dầu mỡ bám
- Kiểm tra độ mòn của bố thắng, tang trống/đĩa thắng
- Lắp lại bố thắng, cân chỉnh khe hở đều hai bên
- Bổ sung mỡ bôi trơn vào các chốt trượt, bạc dẫn hướng
- Lắp lại cụm thắng và bánh xe, siết chặt bulông đúng mô-men
- Cân chỉnh và tăng thắng tay, bảo đảm hành trình cần thắng chuẩn
- Thử thắng, kiểm tra độ bám, độ êm và cân bằng trước sau
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Gia công vớt tambua thắng trước sau trái phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo bánh xe và cụm tambua thắng trước, sau trái, phải
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, dầu mỡ và mạt sắt trong lòng tambua
- Đo kiểm tra độ mòn, độ côn và độ đảo mặt làm việc của tambua
- Gia công tiện, vớt bề mặt lòng tambua để loại bỏ vết xước, rãnh và làm phẳng đều
- Đảm bảo đường kính tambua sau khi vớt nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất
- Kiểm tra và thay mới bố thắng nếu mòn quá giới hạn để đồng bộ với tambua đã vớt
- Lắp lại cụm tambua thắng vào xe, siết chặt bulông đúng tiêu chuẩn
- Cân chỉnh khe hở thắng và thử thắng ở tốc độ thấp
- Đảm bảo thắng ăn đều, êm, không rung giật
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Thay dầu thắng + xả gió
	- Loại: Dầu thủy lực DOT 4 
- Chất liệu: Hỗn hợp gốc glycol tổng hợp, có phụ gia chống sôi và chống ăn mòn 
- Công dụng: Truyền lực trong hệ thống phanh và ly hợp thủy lực, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ cao, tăng tuổi thọ chi tiết phanh 
- Đáp ứng tiêu chuẩn: SAE J1704, ISO 4925 Class 4, JIS K2233
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	7
	Thay mỡ chịu nhiệt, cân chỉnh bạc đạn bánh trước sau
	- Loại: Mỡ bôi trơn chịu nhiệt đa dụng 
- Chất liệu: Gốc Lithium
- Công dụng: Bôi trơn các chi tiết máy chịu tải trọng nặng và nhiệt độ cao
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +150°C
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	8
	Thay phốt bạc đạn bánh trước trái, phải
	- Chất liệu: Cao su chịu dầu + viền thép
- Công dụng: Ngăn rò rỉ dầu mỡ tại moay-ơ bánh xe, bảo vệ ổ bi và kéo dài tuổi thọ hệ thống truyền động bánh trước
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	9
	Thay phốt bạc đạn bánh sau trái, phải
	- Chất liệu: Cao su chịu dầu + vòng thép gia cường 
- Công dụng: Ngăn ngừa rò rỉ dầu mỡ tại moay-ơ bánh sau, bảo vệ vòng bi và tăng tuổi thọ hệ thống truyền động.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	10
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa cân chỉnh hệ thống thắng trước sau, cân chỉnh đo lực thắng bằng máy đó chuyên dùng
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	VIII. PHẦN VỎ XE  
	 

	1
	Thay vỏ xe 7.00-16 - Mòn nứt (Date cũ năm 2005 )
	- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu mài mòn, kết hợp bố thép tăng cường 
- Công dụng: Đảm bảo độ bám đường, khả năng chịu tải và tuổi thọ cao khi vận hành liên tục. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay ruột yếm mâm xe
	- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu áp suất, độ kín khí cao
- Công dụng: Giữ hơi, đảm bảo độ kín khí cho bánh xe tải nhẹ 7.00-16
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	ISUZU 51F 0314
	 

	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
	 

	1
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ
- Chất liệu: Giấy lọc chuyên dụng + thép
- Công dụng: Lọc sạch cặn bẩn và tạp chất trong dầu bôi trơn, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	3
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái, phải
	- Loại: Cần gạt mưa kính chắn gió
- Chất liệu: Thép + cao su tổng hợp
- Công dụng: Làm sạch bề mặt kính chắn gió, đảm bảo tầm nhìn an toàn khi vận hành xe trong mưa hoặc bụi bẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	4
	Decal theo mẫu  qui định  PCCC - Quy cách : Theo kích thước, phong  chữ, màu chữ  qui định của PCCC
	Công việc thực hiện:
- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế decal theo quy định PCCC
- Đo đạc vị trí dán thực tế để xác định kích thước decal
- Thiết kế nội dung decal theo đúng quy cách, phông chữ, màu chữ chuẩn PCCC
- In decal bằng vật liệu PVC, phản quang chuyên dụng, chống nắng mưa
- Cắt decal theo kích thước thiết kế, loại bỏ phần thừa
- Vệ sinh sạch bề mặt vị trí cần dán decal
- Dán decal lên bề mặt, căn chỉnh ngay ngắn, ép sát để không tạo bọt khí
- Kiểm tra tính thẩm mỹ, độ bám dính và độ bền sau khi dán
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Gia công cao su tấm lót chân đầu cabin
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc chính xác diện tích sàn khu vực chân đầu cabin
- Chuẩn bị cao su tấm dày, chịu mài mòn và chống trượt
- Cắt cao su theo đúng kích thước, bo tròn các góc cho vừa khít
- Xử lý bề mặt cao su để tăng độ bám, chống trượt
- Đặt và cố định cao su tấm vào vị trí, bảo đảm che phủ toàn bộ khu vực cần lót
- Kiểm tra độ khít, độ êm và khả năng chống ồn, chống rung
- Hoàn thiện, bảo đảm tính thẩm mỹ và bền khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	6
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng đình kỳ, thay thế phụ tùng kiểm tra châm thêm dầu nước nhớt vệ sinh các loại lọc
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	II. PHẦN ĐIỆN  
	 

	1
	Thay bình điện khô 12v75Ah
	- Điện áp: 12V
- Dung lượng: 75Ah
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Sửa chữa vệ sinh giắc cắm + thay bóng đèn lùi sau trái phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm đèn lùi sau trái và phải ra khỏi xe
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, oxy hóa tại giắc cắm và tiếp điểm điện
- Kiểm tra tình trạng dây dẫn, bọc cách điện
- Thay thế bóng đèn lùi cháy, sáng yếu bằng bóng mới đúng công suất
- Lắp lại bóng đèn và cụm đèn vào vị trí, siết chặt cố định
- Cấp nguồn thử, kiểm tra độ sáng và hoạt động đồng đều hai bên
- Đảm bảo hệ thống đèn lùi sáng rõ, tiếp xúc điện tốt
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sửa chữa đi gọn lại hệ thống điện đèn tín hiệu xung quang xe, thay các bóng đèn bị đứt
	Công việc thực hiện:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện đèn tín hiệu xung quanh xe
- Tháo các đoạn dây điện lắp đặt lộn xộn, đi lại gọn gàng theo sơ đồ chuẩn
- Vệ sinh giắc cắm, đầu nối, xử lý các mối dây bị oxy hóa, rơ lỏng
- Thay thế các bóng đèn tín hiệu bị đứt, cháy sáng yếu
- Kiểm tra cầu chì, relay và thay mới các chi tiết hỏng
- Cố định dây điện bằng băng keo điện, ống gen
- Lắp ráp hoàn chỉnh, kiểm tra khả năng hoạt động của từng đèn tín hiệu
- Bảo đảm hệ thống điện gọn gàng, an toàn, tín hiệu sáng rõ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Vật tự phục vụ sửa chữa
 ( băng keo, dây rút, táp điện, dây điện, đầu cos, ống teo,... )
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Thay kính chiếu hậu ngoài trái, loại chữ nhật lớn
	- Loại: Gương chiếu hậu bên hông
- Dòng xe sử dụng: Isuzu NPR, NKR, NKP
- Chất liệu: Kim loại + Nhựa ABS
- Công dụng: Hỗ trợ quan sát, đảm bảo an toàn khi lái xe
- Màu sắc: Đen
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa thay thế phục tùng, sửa chữa đi lại các các đường dây điện bị mục đứt, thay thế bình điện đo rò đo sạc bình điện
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	III. PHẦN KÍNH CHẮN GIÓ  
	 

	1
	Thay kính chắn gió trước
	- Chất liệu: Kính cường lực an toàn, chịu va đập 
- Công dụng: Bảo vệ khoang lái, tăng tầm nhìn và an toàn cho người lái. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Nhân công tháo ráp thay kính chắn gió trước + keo dán kính
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	IV. PHẦN LY HỢP 
	 

	1
	Gia công thay mặt bố ly hợp
	Công việc thực hiện:
- Tháo hộp số ra khỏi động cơ, tiếp cận cụm ly hợp
- Tháo dĩa ép, mâm ép và bố ly hợp ra ngoài
- Vệ sinh sạch bề mặt mâm ép, bánh đà và kiểm tra độ mòn
- Tháo rời mặt bố cũ khỏi đĩa ly hợp
- Gia công tán, ép thay mặt bố ly hợp mới đúng quy cách
- Cân chỉnh độ phẳng và độ đồng tâm của đĩa sau khi thay bố
- Lắp lại cụm ly hợp, siết bulông đúng mô-men chuẩn
- Lắp hộp số trở lại động cơ, căn chỉnh hành trình côn
- Khởi động, kiểm tra độ bám, độ êm và khả năng cắt – đóng ly hợp
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Phục hồi mâm ép ly hợp + mặt ma sát mâm ép + thay lò xo mâm ép ly hợp
	Công việc thực hiện:
- Tháo rời mâm ép, đĩa ly hợp và các chi tiết liên quan
- Vệ sinh sạch bụi ma sát, dầu mỡ bám trên bề mặt mâm ép
- Kiểm tra độ mòn, độ cong vênh của mâm ép và mặt ma sát
- Gia công tiện, mài phẳng bề mặt ma sát của mâm ép
- Thay thế mặt ma sát mâm ép mới đúng quy cách
- Thay mới toàn bộ lò xo mâm ép để bảo đảm lực ép đồng đều
- Kiểm tra độ phẳng, độ đồng tâm và hành trình làm việc sau khi phục hồi
- Lắp lại cụm mâm ép và đĩa ly hợp, siết bulông theo mô-men chuẩn
- Lắp hộp số trở lại động cơ, căn chỉnh hành trình côn
- Khởi động và kiểm tra khả năng cắt – đóng ly hợp, độ bám và độ êm
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Thay bạc đạn bite
	- Chất liệu: Thép chịu lực + vòng bi độ chính xác cao 
- Công dụng: Truyền lực từ bàn đạp ly hợp đến mâm ép, giúp đóng/ngắt ly hợp êm ái, giảm mài mòn chi tiết 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Thay bạc đạn rốn bánh đà
	- Chất liệu: Thép chịu tải, vòng bi bôi trơn kín
- Công dụng: Giúp bánh đà và trục hoạt động ổn định, giảm ma sát và tăng tuổi thọ cụm ly hợp – động cơ 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Thay phốt đuôi cốt máy
	- Loại: Phốt chắn nhớt đuôi cốt máy
- Chất liệu: Cao su chịu dầu, viền thép tăng cứng 
- Công dụng: Ngăn rò rỉ dầu, bảo vệ bạc đạn và trục, tăng độ bền cụm truyền động 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Thay dầu ly hợp + xả gió
	- Loại: Dầu thủy lực DOT 4 
- Chất liệu: Hỗn hợp gốc glycol tổng hợp, có phụ gia chống sôi và chống ăn mòn 
- Công dụng: Truyền lực trong hệ thống phanh và ly hợp thủy lực, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ cao, tăng tuổi thọ chi tiết phanh 
- Đáp ứng tiêu chuẩn: SAE J1704, ISO 4925 Class 4, JIS K2233
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	7
	Gia công vớt bánh đà + vớt mâm ép ly hợp + canh ép cắt bộ ly hợp
	Công việc thực hiện:
- Tháo hộp số và toàn bộ cụm ly hợp ra khỏi động cơ
- Tháo bánh đà, mâm ép và đĩa ly hợp ra ngoài
- Vệ sinh sạch bề mặt bánh đà, mâm ép, loại bỏ bụi ma sát và dầu mỡ
- Gia công tiện, mài vớt bề mặt bánh đà để loại bỏ vết xước, cháy
- Gia công tiện, mài vớt bề mặt mâm ép, phục hồi độ phẳng và độ nhẵn
- Kiểm tra độ đồng tâm, độ phẳng và độ song song của bề mặt làm việc
- Lắp lại cụm mâm ép, đĩa ly hợp và bánh đà, siết bulông đúng mô-men
- Cân chỉnh hành trình, canh ép cắt bộ ly hợp theo tiêu chuẩn
- Khởi động, kiểm tra khả năng cắt – đóng ly hợp, độ êm và độ bám
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	8
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa cân chỉnh hệ thống ly hợp, tháo lắp nâng hạ hộp số phục vụ sửa chữa thay thế phụ tùng, cân chỉnh hệ thống ly hợp
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	V. PHẦN SỬA CHỮA ĐỒNG 
	 

	1
	Gia công + hàn tay nắm cho bửng sau bên trái
	Công việc thực hiện:
- Tháo tay nắm cũ, đo đạc và chuẩn bị vật liệu mới  
- Gia công tay nắm theo đúng kích thước, hình dạng thiết kế  
- Hàn cố định tay nắm mới vào bửng sau bên trái, mài nhẵn mối hàn  
- Sơn phủ chống gỉ, kiểm tra độ chắc chắn và thẩm mỹ  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	VI. PHẦN VỎ XE  
	 

	1
	Thay vỏ xe 7.00-16 - Mòn nứt
	- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu mài mòn, kết hợp bố thép tăng cường 
- Công dụng: Đảm bảo độ bám đường, khả năng chịu tải và tuổi thọ cao khi vận hành liên tục. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay ruột yếm mâm xe
	- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu áp suất, độ kín khí cao
- Công dụng: Giữ hơi, đảm bảo độ kín khí cho bánh xe tải nhẹ 7.00-16
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	ISUZU 50A 00884
	 

	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
	 

	1
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ
- Chất liệu: Giấy lọc chuyên dụng + thép
- Công dụng: Lọc sạch cặn bẩn và tạp chất trong dầu bôi trơn, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	3
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái, phải
	- Loại: Cần gạt mưa kính chắn gió
- Chất liệu: Thép + cao su tổng hợp
- Công dụng: Làm sạch bề mặt kính chắn gió, đảm bảo tầm nhìn an toàn khi vận hành xe trong mưa hoặc bụi bẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	4
	Gia công cao su tấm lót chân đầu cabin
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc chính xác diện tích sàn khu vực chân đầu cabin
- Chuẩn bị cao su tấm dày, chịu mài mòn và chống trượt
- Cắt cao su theo đúng kích thước, bo tròn các góc cho vừa khít
- Xử lý bề mặt cao su để tăng độ bám, chống trượt
- Đặt và cố định cao su tấm vào vị trí, bảo đảm che phủ toàn bộ khu vực cần lót
- Kiểm tra độ khít, độ êm và khả năng chống ồn, chống rung
- Hoàn thiện, bảo đảm tính thẩm mỹ và bền khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng đình kỳ, thay thế phụ tùng kiểm tra châm thêm dầu nước nhớt vệ sinh các loại lọc
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	II. PHẦN ĐIỆN  
	 

	1
	Thay bình điện khô 12v75Ah
	- Điện áp: 12V
- Dung lượng: 75Ah
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Sửa chữa đi lại hệ thống điện + sửa chữa đèn quay ưu tiên trên mui
	Công việc thực hiện:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống dây điện, giắc nối và cầu chì
- Tháo các đoạn dây lắp đặt lộn xộn, đi lại gọn gàng theo sơ đồ chuẩn
- Vệ sinh và gia công lại các mối nối, thay thế dây, cos điện hư hỏng
- Tháo cụm đèn quay ưu tiên trên mui để vệ sinh, kiểm tra bóng đèn và motor
- Thay thế bóng hoặc motor quay hỏng, bôi trơn trục quay, bạc đạn
- Hàn lại mối nối điện lỏng, cố định chắc chắn dây dẫn
- Lắp lại hệ thống điện và đèn quay, siết chặt và cố định an toàn
- Cấp nguồn thử, kiểm tra tín hiệu ánh sáng và khả năng quay ổn định
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sửa chữa đi gọn lại hệ thống điện đèn tín hiệu xung quang xe, thay các bóng đèn bị đứt
	Công việc thực hiện:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện đèn tín hiệu xung quanh xe
- Tháo các đoạn dây điện lắp đặt lộn xộn, đi lại gọn gàng theo sơ đồ chuẩn
- Vệ sinh giắc cắm, đầu nối, xử lý các mối dây bị oxy hóa, rơ lỏng
- Thay thế các bóng đèn tín hiệu bị đứt, cháy sáng yếu
- Kiểm tra cầu chì, relay và thay mới các chi tiết hỏng
- Cố định dây điện bằng băng keo điện, ống gen
- Lắp ráp hoàn chỉnh, kiểm tra khả năng hoạt động của từng đèn tín hiệu
- Bảo đảm hệ thống điện gọn gàng, an toàn, tín hiệu sáng rõ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Vật tự phục vụ sửa chữa (băng keo, dây rút, táp điện, dây điện, đầu cos, ống teo,... )
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Thay kính chiếu hậu ngoài trái, loại chữ nhật lớn
	- Loại: Gương chiếu hậu bên hông
- Dòng xe sử dụng: Isuzu NPR, NKR, NKP
- Chất liệu: Kim loại + Nhựa ABS
- Công dụng: Hỗ trợ quan sát, đảm bảo an toàn khi lái xe
- Màu sắc: Đen
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa thay thế phục tùng, sửa chữa đi lại các các đường dây điện bị mục đứt, thay thế bình điện đo rò đo sạc bình điện
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	III. PHẦN SỬA CHỮA ĐỒNG 
	 

	1
	Gia công chắn bùn phía trước trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc kích thước khu vực lắp chắn bùn trước trái, phải
- Chuẩn bị vật liệu cùng loại với vật liệu cũ
- Cắt, uốn và gia công tấm chắn bùn đúng hình dạng, kích thước
- Bắt vít cố định chắn bùn vào khung xe tại vị trí lắp đặt
- Kiểm tra độ khít, độ chắc chắn và khe hở hai bên
- Đảm bảo chắn bùn bền, che chắn hiệu quả, thẩm mỹ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Decal theo mẫu  qui định  PCCC - Quy cách : Theo kích thước, phong  chữ, màu chữ  qui định của PCCC
	Công việc thực hiện:
- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế decal theo quy định PCCC
- Đo đạc vị trí dán thực tế để xác định kích thước decal
- Thiết kế nội dung decal theo đúng quy cách, phông chữ, màu chữ chuẩn PCCC
- In decal bằng vật liệu PVC, phản quang chuyên dụng, chống nắng mưa
- Cắt decal theo kích thước thiết kế, loại bỏ phần thừa
- Vệ sinh sạch bề mặt vị trí cần dán decal
- Dán decal lên bề mặt, căn chỉnh ngay ngắn, ép sát để không tạo bọt khí
- Kiểm tra tính thẩm mỹ, độ bám dính và độ bền sau khi dán
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sửa chữa hút móp cửa trước trái
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh bề mặt cửa trước trái, đánh dấu vị trí móp  
- Dùng thiết bị hút chân không kéo nắn để phục hồi hình dạng ban đầu  
- Gò chỉnh thủ công các mép, đường gân để bảo đảm thẳng đều  
- Chà nhám, xử lý chống gỉ, bả matit và chà phẳng bề mặt  
- Sơn lót, sơn màu đồng bộ với thân xe và phủ bóng hoàn thiện  
- Lắp lại cửa, cân chỉnh khe hở với khung xe
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bề mặt phẳng, màu sơn đồng đều  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

	4
	Gia công đệm mút, thay áo nệm ghế ngồi, mặt tựa lưng thùng chở cán bộ chiến sĩ trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo ghế ngồi và mặt tựa lưng trái, phải ra khỏi thùng xe
- Tháo bỏ áo nệm cũ, kiểm tra tình trạng đệm mút bên trong
- Thay mới, gia công lại phần đệm mút bằng mút xốp chất lượng cao, đàn hồi tốt
- Cắt may áo nệm mới bằng simili giả da theo màu và kích thước gốc
- Bọc áo nệm mới vào đệm mút, căng phẳng và cố định chắc chắn
- Lắp lại ghế ngồi và mặt tựa lưng vào thùng xe, cân chỉnh ngay ngắn
- Kiểm tra độ êm ái, độ chắc chắn và thẩm mỹ tổng thể
- Đảm bảo ghế ngồi và tựa lưng bền, êm, đúng tiêu chuẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Gia công cắt ép ván gỗ lót nệm ghế ngồi, ván gỗ mặt tựa lưng thùng chở cán bộ chiến sĩ trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo ghế ngồi và mặt tựa lưng ra khỏi thùng xe
- Tháo bỏ lớp nệm cũ để lộ phần ván gỗ bên trong
- Đo đạc kích thước thực tế của ghế và tựa lưng
- Cắt ván gỗ mới theo đúng quy cách, độ dày phù hợp
- Ép và gia công ván gỗ để bảo đảm độ cứng, phẳng và chịu lực tốt
- Khoan lỗ, gia công mép ván để lắp ghép vừa với khung ghế
- Lắp ván gỗ mới vào vị trí ghế ngồi và tựa lưng
- Phủ lại nệm mút và bọc áo nệm hoàn chỉnh
- Lắp ghế và tựa lưng trái, phải vào thùng xe, cố định chắc chắn
- Kiểm tra độ cứng, độ êm và sự đồng bộ toàn bộ ghế
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	IV. PHẦN SƠN CHI TIẾT 
	 

	1
	Vật tư sơn + công thợ sơn xử lý bề mặt cửa trước trái + sơn phủ 4 lớp + đánh bóng cửa trước trái
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	5
	ISUZU 50A 01763
	 

	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
	 

	1
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ
- Chất liệu: Giấy lọc chuyên dụng + thép
- Công dụng: Lọc sạch cặn bẩn và tạp chất trong dầu bôi trơn, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	3
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái, phải
	- Loại: Cần gạt mưa kính chắn gió
- Chất liệu: Thép + cao su tổng hợp
- Công dụng: Làm sạch bề mặt kính chắn gió, đảm bảo tầm nhìn an toàn khi vận hành xe trong mưa hoặc bụi bẩn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	4
	Gia công cao su tấm lót chân đầu cabin
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc chính xác diện tích sàn khu vực chân đầu cabin
- Chuẩn bị cao su tấm dày, chịu mài mòn và chống trượt
- Cắt cao su theo đúng kích thước, bo tròn các góc cho vừa khít
- Xử lý bề mặt cao su để tăng độ bám, chống trượt
- Đặt và cố định cao su tấm vào vị trí, bảo đảm che phủ toàn bộ khu vực cần lót
- Kiểm tra độ khít, độ êm và khả năng chống ồn, chống rung
- Hoàn thiện, bảo đảm tính thẩm mỹ và bền khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng đình kỳ, thay thế phụ tùng kiểm tra châm thêm dầu nước nhớt vệ sinh các loại lọc
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	II. PHẦN ĐIỆN  
	 

	1
	Thay bình điện khô 12v75Ah
	- Điện áp: 12V
- Dung lượng: 75Ah
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Thay amply, loa phát âm thanh, mic nói, đèn led xanh đỏ trên mui
	- Kích thước: 1200 × 338 × 163 mm
- Điện áp: DC 12V
- Nguồn sáng: LED GEN III 3W công suất cao
- Công nghệ: Thấu kính phản quang (Reflector-optics) tăng hiệu suất ánh sáng
- Màu sắc: Đỏ, Xanh, Hổ phách hoặc Trắng
- Chế độ nháy: 11 kiểu nháy khác nhau
- Chuẩn chống nước/bụi: IP65
- Chứng nhận: ECER65
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Vật tự phục vụ sửa chữa ( băng keo, dây rút, táp điện, dây điện, đầu cos, ống teo,... )
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa thay thế phục tùng, thay thế bình điện đo rò đo sạc bình điện, đi lại hệ thống điện đèn chớp + amply loa còi trên mui xe
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	III. PHẦN SỬA CHỮA ĐỒNG
 
	 

	1
	Gia công sửa chữa mặt đèn sau phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm đèn sau phải ra khỏi xe
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, kiểm tra tình trạng chóa đèn, mặt kính và gioăng
- Gia công đánh bóng, xử lý bề mặt kính đèn bị trầy xước, ố mờ
- Hàn nhựa, trám vá, thay thế mặt kính đèn nứt vỡ
- Kiểm tra và thay mới gioăng, phớt cao su để bảo đảm độ kín
- Lắp lại cụm đèn sau phải vào vị trí, siết chặt cố định
- Cấp nguồn kiểm tra độ sáng và độ kín khít của cụm đèn
- Đảm bảo đèn hoạt động tốt, bền và thẩm mỹ
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Decal theo mẫu  qui định  PCCC - Quy cách : Theo kích thước, phong  chữ, màu chữ  qui định của PCCC
	Công việc thực hiện:
- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế decal theo quy định PCCC
- Đo đạc vị trí dán thực tế để xác định kích thước decal
- Thiết kế nội dung decal theo đúng quy cách, phông chữ, màu chữ chuẩn PCCC
- In decal bằng vật liệu PVC, phản quang chuyên dụng, chống nắng mưa
- Cắt decal theo kích thước thiết kế, loại bỏ phần thừa
- Vệ sinh sạch bề mặt vị trí cần dán decal
- Dán decal lên bề mặt, căn chỉnh ngay ngắn, ép sát để không tạo bọt khí
- Kiểm tra tính thẩm mỹ, độ bám dính và độ bền sau khi dán
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Sửa chữa hút móp hông thùng sau trái phải
	Công việc thực hiện:
- Vệ sinh bề mặt hông thùng sau trái, phải và đánh dấu các vị trí móp
- Dùng thiết bị hút chân không, kéo nắn để phục hồi hình dáng ban đầu
- Gò chỉnh thủ công tại các đường gân, mép hông để bảo đảm thẳng đều
- Chà nhám, xử lý chống gỉ và bả matit mỏng tại vị trí hư hỏng
- Chà phẳng, sơn lót, sơn màu đồng bộ với thùng xe và phủ bóng hoàn thiện
- Lắp ráp, cân chỉnh khe hở giữa hông thùng và các chi tiết liên quan
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bề mặt phẳng, thẩm mỹ và bền chắc
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	IV. PHẦN SƠN CHI TIẾT 
	 

	1
	Sơn mới hông thùng xe sau trái phải + vật tư sơn lót + vật tư sơn chính + keo bóng 2K + công thợ sơn xử lý bề mặt hong thùng xe sau trái phải + sơn phủ 4 lớp
	- 1K Primer Grey: Sơn lót 1 thành phần, tăng độ bám dính, che khuyết điểm nhỏ.
- 2K QBS Top Clear 41E: Sơn bóng 2 thành phần, bảo vệ lớp sơn màu, tăng độ bóng và chống tia UV.
- 2K QBS Hardener 41E: Chất đóng rắn dùng để pha với sơn 2K, giúp lớp sơn khô cứng và bền hơn.

	2
	Sửa chữa + sơn lại các thanh bảo vệ thùng hông sau trái phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo rời các thanh bảo vệ hông sau trái, phải ra khỏi thùng xe
- Vệ sinh sạch bụi bẩn, gỉ sét và dầu mỡ bám trên bề mặt
- Nắn chỉnh, hàn vá các chỗ móp, nứt hoặc yếu kết cấu
- Mài nhẵn bề mặt, xử lý chống gỉ toàn bộ thanh
- Phun sơn lót chống gỉ, sau đó sơn phủ màu đồng bộ với thùng xe
- Phun thêm lớp sơn bóng bảo vệ để tăng độ bền và thẩm mỹ
- Lắp lại các thanh bảo vệ vào đúng vị trí, siết chặt cố định
- Kiểm tra độ chắc chắn, khe hở và tính thẩm mỹ tổng thể
- Đảm bảo thanh bảo vệ bền, đẹp, an toàn khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	6
	KIA 50A 01164
	 

	I. NGOẠI THẤT 
	 

	1
	Decal theo mẫu  qui định  PCCC - Quy cách : Theo kích thước, phong  chữ, màu chữ  qui định của PCCC
	Công việc thực hiện:
- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế decal theo quy định PCCC
- Đo đạc vị trí dán thực tế để xác định kích thước decal
- Thiết kế nội dung decal theo đúng quy cách, phông chữ, màu chữ chuẩn PCCC
- In decal bằng vật liệu PVC, phản quang chuyên dụng, chống nắng mưa
- Cắt decal theo kích thước thiết kế, loại bỏ phần thừa
- Vệ sinh sạch bề mặt vị trí cần dán decal
- Dán decal lên bề mặt, căn chỉnh ngay ngắn, ép sát để không tạo bọt khí
- Kiểm tra tính thẩm mỹ, độ bám dính và độ bền sau khi dán
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Gia công bạt thùng xe chất liệu nhựa PVC, màu sắc xanh đen
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc kích thước thực tế của thùng xe để thiết kế bạt vừa khít
- Chuẩn bị vật liệu nhựa PVC dày, chống thấm, chịu nắng mưa, màu xanh đen
- Cắt tấm bạt theo số đo, chừa mép để may
- Gia công đường viền, may mép bạt để tăng độ bền
- Gắn thêm khoen, nút bấm, dây buộc tại các vị trí cố định
- Kiểm tra độ kín, độ bền và khả năng chống nước, chống rách
- Phủ thử bạt lên thùng xe, cân chỉnh độ căng và độ phủ đều
- Hoàn thiện, cố định chắc chắn, bảo đảm thẩm mỹ và độ bền khi sử dụng
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Gia công móc khóa bạt thùng xe
	Công việc thực hiện:
- Đo đạc và xác định vị trí lắp móc khóa trên khung thùng xe và mép bạt
- Chuẩn bị vật liệu thép hoặc inox chịu lực để gia công móc khóa
- Cắt, uốn và hàn móc khóa theo đúng kích thước thiết kế
- Gia công bề mặt móc khóa, mài nhẵn, xử lý chống gỉ
- Hàn móc khóa cố định lên khung thùng xe
- Đục lỗ và gia cố mép bạt tại vị trí gắn móc để tránh rách
- Gắn bạt vào móc khóa, kiểm tra độ căng và độ chắc chắn
- Sơn phủ hoặc mạ kẽm móc khóa để tăng độ bền
- Kiểm tra tổng thể, bảo đảm bạt phủ căng, không tuột khi vận hành
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Gia công sửa chữa kèo đỡ bạt thùng xe
	Công việc thực hiện:
- Tháo các thanh kèo đỡ bạt bị cong, gãy, rỉ sét ra khỏi thùng xe
- Vệ sinh sạch bề mặt sắt, loại bỏ lớp sơn cũ và gỉ sét
- Kiểm tra độ cong vênh, nứt gãy và mức độ hư hỏng
- Gia công cắt, uốn thanh sắt mới theo đúng kích thước ban đầu
- Hàn cố định lại các mối nối, gia cường tại vị trí chịu lực
- Mài nhẵn, xử lý chống gỉ toàn bộ bề mặt thanh sắt
- Sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn, đồng bộ màu với khung thùng xe
- Lắp lại thanh kèo, cân chỉnh thẳng và chắc chắn
- Kiểm tra khả năng chịu lực và độ ổn định khi phủ bạt
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	II. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 
	 

	1
	Thay nhớt máy động cơ
	- Tiêu chuẩn: API SP/CF
- Công dụng: Bôi trơn, giảm ma sát, bảo vệ động cơ khi khởi động nguội, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	- Loại: Lọc nhớt động cơ 
- Chất liệu: Giấy lọc sợi tổng hợp, vỏ thép sơn tĩnh điện 
- Công dụng: Lọc sạch tạp chất, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ dầu nhờn và động cơ.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	3
	Thay lọc nhiên liệu động cơ
	- Loại: Lọc nhiên liệu động cơ 
- Chất liệu: Giấy lọc chuyên dụng, vỏ thép sơn tĩnh điện 
- Công dụng: Lọc sạch tạp chất, nước trong nhiên liệu, bảo vệ hệ thống phun và động cơ. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	4
	Thay dây cuaroa máy ngoài
	- Chất liệu: Cao su chịu nhiệt, lõi sợi tổng hợp gia cường 
- Công dụng: Truyền động đồng bộ giữa trục khuỷu, trục cam và các chi tiết khác
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Thay bạc đạn đỡ dây curoa bơm trợ lực lái
	- Loại: Puly tăng đai
- Chất liệu: Thép chịu lực, bạc đạn bi bên trong 
- Công dụng: Dẫn hướng và căng dây đai truyền động, đảm bảo hoạt động êm và ổn định của hệ thống phụ trợ động cơ. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	6
	Thay lọc gió động cơ
	- Mã hàng: 28113-4E500
- Nhãn hiệu: Kia 
- Loại: Lọc gió động cơ 
- Chất liệu: Giấy lọc sợi tổng hợp
- Công dụng: Lọc sạch bụi bẩn, tạp chất trong không khí trước khi vào buồng đốt, bảo vệ động cơ hoạt động ổn định. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	7
	Thay chổi cao su gạt nước kính trước trái phải
	- Loại: Chổi gạt mưa kính trước 
- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu mài mòn + khung thép sơn chống gỉ 
- Công dụng: Gạt sạch nước mưa, bụi bẩn trên kính chắn gió, giúp tầm nhìn rõ ràng khi lái xe. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	8
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng đình kỳ, thay thế phụ tùng kiểm tra châm thêm dầu nước nhớt vệ sinh các loại lọc
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	III. PHẦN ĐIỆN  
	 

	1
	Thay bình điện khô 12V-100Ah
	- Điện áp: 12V 
- Dung lượng: 100Ah
- Công dụng: Cung cấp nguồn điện khởi động và vận hành hệ thống điện xe.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	2
	Gia công bấm đầu cos cọc bình điện + thay cọc bình điện
	Công việc thực hiện:
- Ngắt nguồn điện, tháo dây nối cọc bình điện cũ ra khỏi bình
- Thay mới cọc bình điện, bảo đảm kích thước phù hợp với cực bình
- Lắp cos đã bấm vào cọc bình, siết chặt bulông cố định
- Kiểm tra độ kín, độ chắc chắn của điểm tiếp xúc điện
- Bôi mỡ cách điện chống oxy hóa tại đầu cực bình
- Kết nối lại bình điện, thử khởi động và kiểm tra độ ổn định nguồn
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	3
	Thay amply, loa phát âm thanh, mic nói, đèn led xanh đỏ trên mui
	- Kích thước: 1200 × 338 × 163 mm
- Điện áp: DC 12V
- Nguồn sáng: LED GEN III 3W công suất cao
- Công nghệ: Thấu kính phản quang (Reflector-optics) tăng hiệu suất ánh sáng
- Màu sắc: Đỏ, Xanh, Hổ phách hoặc Trắng
- Chế độ nháy: 11 kiểu nháy khác nhau
- Chuẩn chống nước/bụi: IP65
- Chứng nhận: ECER65
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	4
	Vật tự phục vụ sửa chữa ( băng keo, dây rút, táp điện, dây điện, đầu cos, ống teo,... )
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	5
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa thay thế phụ tùng, tháo lắp gia công sửa chữa bấm đầu cos dây bình điện, thay thế bình điện đo rò đo sạc hệ thống điện, đi lại hệ thống điện đèn + amply trên mui
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc

	IV. PHẦN THẮNG TRƯỚC SAU  
	 

	1
	Tán bố thắng trước trái, phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm bố thắng trước trái, phải ra khỏi xe
- Tháo các tán cũ, vệ sinh sạch bề mặt má phanh và càng thắng
- Đặt bố thắng mới vào đúng vị trí, tán chặt bằng đinh tán chuyên dụng
- Kiểm tra độ chắc chắn, độ phẳng và khe hở đều hai bên
- Lắp lại cụm bố thắng vào xe, siết chặt cố định
- Cân chỉnh hành trình thắng cho đều và êm
- Thử thắng, kiểm tra độ bám, độ nhạy và độ ổn định
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	2
	Vệ sinh cân chỉnh bố thắng sau trái phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo cụm bố thắng, vệ sinh sạch bụi bẩn, muội than và dầu mỡ bám  
- Kiểm tra độ mòn của bố thắng, tambua
- Lắp lại bố thắng, cân chỉnh khe hở và hành trình thắng đều hai bên  
- Bôi trơn chốt trượt, cam điều chỉnh, bảo đảm thắng hoạt động trơn tru  
- Lắp lại cụm thắng và bánh xe, siết chặt bulông đúng mô-men  
- Thử thắng, kiểm tra độ bám, độ nhạy và độ ổn định khi vận hành  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

	3
	Gia công vớt đĩa thắng trước trái phải
	Công việc thực hiện:
- Tháo bánh xe và cụm đĩa thắng trước trái, phải ra khỏi xe  
- Vệ sinh sạch bề mặt đĩa thắng, loại bỏ bụi phanh và cặn bám  
- Đo kiểm tra độ dày, độ đảo và độ cong vênh của đĩa thắng  
- Gia công tiện, mài vớt bề mặt đĩa thắng để loại bỏ vết xước, cháy và gợn sóng  
- Đảm bảo độ dày còn lại của đĩa nằm trong giới hạn cho phép  
- Lắp lại đĩa thắng và bánh xe, siết bulông đúng mô-men chuẩn  
- Cân chỉnh khe hở bố thắng và rà thắng để bề mặt tiếp xúc đều  
- Thử thắng, kiểm tra độ bám, độ êm và độ ổn định khi vận hành  
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

	4
	Thay bơm tổng thắng 
	- Loại: Tổng phanh
- Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc + cao su tổng hợp chịu dầu phanh 
- Công dụng: Truyền áp lực thủy lực từ bàn đạp phanh đến các xi lanh bánh xe, giúp xe phanh hiệu quả và an toàn. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Thay bơm con thắng sau trái phải 
	- Loại: Xi lanh phanh bánh xe sau
- Chất liệu: Gang chịu lực + cao su tổng hợp chịu dầu phanh 
- Công dụng: Tạo lực ép má phanh tang trống khi phanh, giúp xe giảm tốc và dừng an toàn. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	6
	Thay chụp bụi, seal phốt piston bơm con thắng trước trái phải - Chai mòn chảy dầu thắng
	- Loại: Phớt chắn bụi piston
- Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu nhiệt, chịu dầu phanh DOT 3- DOT 4 
- Công dụng: Bảo vệ piston cùm phanh, ngăn bụi bẩn và dầu mỡ lọt vào, đảm bảo hệ thống phanh hoạt động ổn định. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	7
	Thay phốt chặn mỡ bạc đạn bánh sau trái, phải
	- Loại: Phớt chặn mỡ bạc đạn bánh sau
- Chất liệu: Cao su tổng hợp + thép chịu mài mòn, chịu dầu mỡ 
- Công dụng: Ngăn dầu mỡ trong cụm moay-ơ bánh xe rò rỉ, bảo vệ vòng bi và tăng tuổi thọ hệ thống truyền động. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	8
	Thay phốt chặn mỡ bạc đạn bánh trước trái, phải
	- Loại: Phớt chặn mỡ bạc đạn bánh trước
- Chất liệu: Cao su tổng hợp + thép chịu mài mòn, chịu dầu mỡ 
- Công dụng: Ngăn dầu mỡ trong cụm moay-ơ bánh xe rò rỉ, bảo vệ vòng bi và tăng tuổi thọ hệ thống truyền động. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	9
	Thay mỡ, cân chỉnh bạc đạn bánh trước, sau
	- Loại: Mỡ bôi trơn chịu nhiệt đa dụng 
- Chất liệu: Gốc Lithium
- Công dụng: Bôi trơn các chi tiết máy chịu tải trọng nặng và nhiệt độ cao
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +150°C
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	10
	Thay bơm con ly hợp 
	- Chất liệu: Gang chịu lực
- Công dụng: Truyền lực thủy lực từ xy lanh chính đến càng côn, hỗ trợ đóng/mở ly hợp dễ dàng. 
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

	11
	Thay dầu thắng + dầu ly hợp + xả gió
	- Loại: Dầu thủy lực DOT 4 
- Chất liệu: Hỗn hợp gốc glycol tổng hợp, có phụ gia chống sôi và chống ăn mòn 
- Công dụng: Truyền lực trong hệ thống phanh và ly hợp thủy lực, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ cao, tăng tuổi thọ chi tiết phanh 
- Đáp ứng tiêu chuẩn: SAE J1704, ISO 4925 Class 4, JIS K2233
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

	12
	Nhóm kỹ thuật kiểm tra tháo lắp sửa chữa cân chỉnh hệ thống thắng trước sau, kiểm tra đo lực thắng bằng máy đo chuyên dùng, sửa chữa cân chỉnh hệ thống ly hợp
	Nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc


B. BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 10 XUỒNG CHỮA CHÁY VÀ CNCH
	Stt
	Dịch vụ
	Ghi chú

	I
	Xuồng máy 400HP  CA50-0193
	 

	1
	Sửa chữa đèn âm trần và đèn quay
	 

	2
	Bình ắc quy 100AH
	 

	3
	Sửa chữa hệ thống lái mũi tàu
	 

	4
	Bugi
	 

	5
	Nhớt máy
	 

	6
	Lọc xăng tinh
	 

	7
	Lọc xăng tách nước 
	 

	8
	Sửa chữa cao su gạt nước mưa
	 

	9
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	10
	nhân công sửa chữa bảo dưỡng
	Đáp ứng yêu cầu công việc 

	II
	CA50-53-0199 (150hp Mercury)
	 

	1
	Nhớt máy
	 

	2
	Bugi
	 

	3
	Sửa chữa béc phun
	 

	4
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	5
	Sửa bơm xăng cao áp
	 

	6
	Kiểm tra xử lý hệ thống làm mát máy
	 

	7
	Lọc nhớt
	 

	8
	Nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện
	Đáp ứng yêu cầu công việc  

	III
	CA50-53-093 (100hp yamaha)
	 

	1
	Nhớt máy
	 

	2
	Bugi
	 

	3
	Lọc nhớt
	 

	4
	Sửa chữa dây điều khiển
	 

	5
	Sửa chữa remote
	 

	6
	Thay dây ga số
	 

	7
	Ổ lái
	 

	8
	Dây lái
	 

	9
	Công tháo lắp, cân chỉnh máy
	 

	10
	Sửa hệ thống đèn còi ưu tiên
	 

	11
	Bơm nước lườn
	 

	12
	Sửa chữa gạt mua
	 

	13
	Sửa chữa sơn lại toàn bộ vỏ cano 
	 

	14
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu 

	IV
	CA50-53-094 (100hp yamaha)
	 

	1
	Miễn dên 
	 

	2
	Sửa chữa đóng lại lòng sơ mi
	 

	3
	Miễn cốt trên 
	 

	4
	Miễn cốt dưới
	 

	5
	Miễn canh dọc trục
	 

	6
	Bạc Séc măng
	 

	7
	Sửa chữa nắp quy lát, xoáy suppap
	 

	8
	Ron quy lát
	 

	9
	Ron chân máy
	 

	10
	Sửa chữa cam nạp
	 

	11
	Sửa chữa cam xả
	 

	12
	Ron cao su làm kín nắp cam
	 

	13
	Bugi
	 

	14
	Sửa chữa bơm nhớt và phốt bơm
	 

	15
	Lọc nhớt
	 

	16
	Nhớt máy
	 

	17
	Ron bơm nước
	 

	18
	Vệ sinh xúc rửa bình xăng con
	 

	19
	Cánh bơm nước
	 

	20
	Sửa chữa Gia Công - Sửa Chữa lại cốt máy 
	 

	21
	Phốt đầu cam
	 

	22
	Sửa chữa bảo dưỡng củ đề
	 

	23
	Ron nắp bình xăng con
	 

	24
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	25
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	26
	Sửa chữa cụm ben máy
	 

	27
	Ổ lái
	 

	28
	Dây lái
	 

	29
	Thay dây ga số
	 

	30
	Bình ắc quy 100AH
	 

	31
	Nhân công lắp ráp hoàn chỉnh
	Đáp ứng yêu cầu công việc 

	32
	Sửa hệ thống đèn còi ưu tiên
	 

	33
	Sửa đèn quay xanh
	 

	V
	CA50-53-082 (85hp yamaha)
	 

	1
	Sửa chữa hệ thống đèn hành trình
	 

	2
	Phốt đuôi trục
	 

	3
	Vệ sinh bình xăng con
	 

	4
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	5
	Dây lái
	 

	6
	Sửa chữa chân vịt
	 

	7
	Bươm nước lườn
	 

	8
	Lọc xăng tách nước
	 

	9
	Bình ắc quy 100AH
	 

	10
	Sửa chữa cụm ben máy
	 

	11
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	12
	Nhớt 2 thì
	 

	13
	Bảo dưỡng sơn lại toàn bộ vỏ cano
	 

	14
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	15
	Bạt trùm cano
	 

	16
	Nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện
	Đáp ứng yêu cầu công việc

	VI
	CA72-0507 (150hp Mercury)
	 

	1
	Nhớt máy
	 

	2
	Bugi
	 

	3
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	4
	Bảo dưỡng hệ thống lái
	 

	5
	Lọc nhớt
	 

	6
	Sửa chữa béc phun
	 

	7
	Sửa chữa gạt mua
	 

	8
	Chi phí nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện
	 

	9
	Vệ sinh sơn lại phần dưới mơn nước
	 

	10
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	VII
	CA72-0136 (200hp yamaha 2 máy)
	 

	1
	Sửa hệ thống lái  gãy ốc
	 

	2
	Vệ sinh kim phun máy phải
	 

	3
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	4
	Thay bugi máy phải
	 

	5
	Sửa chữa hệ thống nước làm mát máy
	 

	6
	Vệ sinh đường sinh hàn máy
	 

	7
	Nhân công sửa chữa bảo dưỡng
	Đáp ứng yêu cầu công việc

	VIII
	CA72-6789 (200hp Mercury 2 máy)
	 

	1
	Vệ sinh kim phun 
	 

	2
	Bugi
	 

	3
	Dầu bôi trơn hộp số
	 

	4
	Lọc nhớt
	 

	5
	Lọc xăng tinh
	 

	6
	Sửa chữa hệ thống nước làm mát máy
	 

	7
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	8
	Vệ sinh đường sinh hàn máy
	 

	9
	Cánh bơm nước
	 

	10
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	11
	Sửa chữa còi hụ
	 

	12
	Chi phí nhân công sửa chữa bảo dưỡng
	 

	13
	Vệ sinh sơn lại phần dưới mơn nước
	 

	14
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	IX
	CA72- 6868 (2 máy 200hp Mercury)
	 

	1
	Bugi
	 

	2
	Nhớt máy
	 

	3
	Dầu bôi trơn hộp số
	 

	4
	Cánh bơm nước
	 

	5
	Lọc nhớt
	 

	6
	Lọc xăng tinh
	 

	7
	Phốt nhớt
	 

	8
	Bảo dưỡng củ đề
	 

	9
	Vệ sinh kim phun 
	 

	10
	Dung dịch vệ sinh bình xăng con
	 

	11
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	12
	Nhân công sửa chữa bảo dưỡng
	Đáp ứng yêu cầu công việc

	13
	Vệ sinh sơn lại phần dưới mơn nước
	 

	14
	Chi phí vận chuyển
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	X
	CA72-0007 (200hp yamaha 2 máy)
	 

	A
	PHẦN CANO
	 

	1
	Bugi máy
	 

	2
	Ron quy lát
	 

	3
	Sửa chữa ron chân máy
	 

	4
	Miễn dên
	 

	5
	Gia công sửa chữa piton
	 

	6
	Miễn cốt
	 

	7
	Miễn cốt
	 

	8
	Sửa chữa đóng lại lòng sơ mi
	 

	9
	Bạc Séc măng STD
	 

	10
	Sửa chữa nắp quy lát, xoáy suppap
	 

	11
	Phốt đầu cốt
	 

	12
	Phốt đuôi cốt
	 

	13
	Sửa chữa cam nạp
	 

	14
	Sửa chữa bơm nhớt và phốt bơm
	 

	15
	Lọc nhớt máy 
	 

	16
	Nhớt máy 
	 

	17
	Vệ sinh kim phun máy
	 

	18
	Cánh bơm nước
	 

	19
	Sửa chữa gia công lại cốt máy 
	 

	20
	Phốt đầu cam
	 

	21
	Sửa chữa bảo dưỡng củ đề
	 

	22
	Xăng vệ sinh và nổ roda máy
	 

	23
	Chi phí vận chuyển máy
	Vận chuyển phương tiện từ đơn vị quản lý, sử dụng đến nhà xưởng của nhà thầu  

	24
	Sửa chữa cụm ben máy
	 

	25
	Sửa chữa hệ thống lái
	 

	26
	Bình ắc quy 100AH
	 

	27
	Nhân công lắp ráp hoàn chỉnh
	Đáp ứng yêu cầu công việc

	28
	Sửa hệ thống đèn còi ưu tiên
	 



4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
Trong đó, phải nêu cụ thể về: Hiểu biết về mục đích, phạm vi thực hiện của gói thầu; Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ; Khả năng tác động đối với môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết; Tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa các phương tiện theo đúng quy trình, quy định.
- Kiểm tra số lượng, vận hành tính năng hoạt động của phương tiện.
- Nhà thầu bàn giao lại phương tiện cho chủ đầu tư đảm bảo theo thời gian thực hiện hợp đồng, các phương tiện được kiểm tra các chi tiết, vật tư thay mới, chạy thử đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
- Nhà thầu cung cấp được tài liệu, chứng từ xuất xứ hàng hóa thay mới; tập hợp đầy đủ các thiết bị, vật tư bị thay thế để chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu.
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